
  TOÀ ÁN NHÂN DÂN                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHU VỰC 1 - CÀ MAU                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
      TỈNH CÀ MAU 

Bản án số: 200/2025/DS-ST 

Ngày 26 – 9 – 2025 

   /     n             n          sản  

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 1 - CÀ MAU, TỈNH CÀ MAU 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

       án –             n    : B     n     n      

Các Hội thẩm nhân dân:  Ôn  H  M n    í 

            Ôn  N   ễn   ệ  Bằn   

- Thư ký phiên toà: B  N   ễn    n   ũ  – L    ư ký     án n  n d n 

k    ự  1 -    M  ,  ỉn     M  .  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 1 - Cà Mau tham gia phiên 

tòa: Bà Trần Th  Kim Luyến – Kiểm sát viên 

N    26   án  9 nă  2025       ụ sở     án n  n d n k    ự  1 -    M   

       s         n  k     ụ án d n sự   ụ  ý số: 10 /2025/ LS -DS n    2  

  án  02 nă  2025      ệ     n             n          sản,         ế    n   ư  

 ụ án           số: 363/2025/ Đ  S -DS n    13   án    nă  2025     : 

- Nguyên đơn: Bà    n    ín   , s n  nă  19 2;    D số: 

0951 2013309,     n    25/10/2023 –      ộ k n  d  n        n   ậ    ệ      

dựn  –    n    í nộ       Chính C. 

Đ     ỉ: Số A,  ườn  N, k ó  E,   ườn  A,    n    ố  ,  ỉn     M   

(N        ườn  A,  ỉn     M  ). 

N ườ      d ện       á      n    n   n:  

1. Ông N   ễn    n  S, s n  nă  19 0;    D số: 0960 0013203,     

n    13/ /2021. ( ắn   ặ ) 

2. Ông P    H  n  L, s n  nă  1995;    D số: 0  095013001,     n    

13/ /2021. ( ó  ặ ) 

 ùn        ỉ: Số A,  ườn  L,    B,  ã L,    n    ố  ,  ỉn     M   (N      

  ườn  L,  ỉn     M  ) –       ăn bản    q   n số 19/02/2025.  

- Bị đơn: Ông L   P ướ   , s n  nă  19 1. ( ắn   ặ ) 

               Bà N   ễn H n  H, s n  nă  19 4. ( ắn   ặ ) 

 ùn        ỉ: Số  ,  ườn  L, k ó  A,   ườn  F,    n    ố  ,  ỉn     

M   (n        ườn  H,  ỉn     M  ). 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Theo đơn khởi kiện và các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án cũng 

như ý kiến bổ sung tại phiên tòa, đại diện nguyên đơn - ông Phạm Hoàng L trình 

bày: 

Vào ngày 12/7/2021, bà    n    ín    –     HKD       n   ậ    ệ      

dựn  –    n    í nộ         ín       n (    HKD)  ó cho ông L   P ướ   , bà 

N   ễn H n  H     số    n 100.000.000   n ,  ã  s      ỏ     ận 2%/  án , 

   n    án      ầ    án . S   k        n  T, bà H  ó   ả  ã   ư   04   án    ì 

k  n   ón   ã .  ín   ến n    k ở  k ện  n  T, bà H  òn n          HKD số    n 

n   ố     100.000.000   n      ã   ừ   án  11/2023  ến n      22   án ,  ã  s    

2%/  án   ớ  số    n    44.000.000   n .  ổn   ốn     ã     144.000.000   n . 

N   n    n   n      ầ   n  L   P ướ    và bà N   ễn H n  H   ả    ả 

    n    n   n số    n n   ố     100.000.000   n      ã     44.000.000   n . 

 ổn   ốn     ã     144.000.000   n      ã    ậ    ả      ến k      n    án  ế  

n . 

* Tại biên bản ghi nhận ý kiến ngày 22/8/2025, bị đơn - ông Lâm Phước T 

trình bày:  

Ôn   ớ  b  N   ễn H n  H   ướ               n  n ưn    ện n    ã    

hôn. Bà H   ện     k  n   òn sốn     n   ớ   n            ỉ    n    bỏ         n  

k  n  b ế . Ôn   á    n   n     b  H k    òn          n   ó        n     n    n 

  n    100.000.000   n . Đ      k  ản n     n            n  n ưn  n    n  

  n  ý   ả     n    n   n    n bộ số    n    n, n ưn  d     n  ản  k ó k ăn n n 

 n    n  ư     ả dần. Đố   ớ     n  ã ,   ướ      b  H  ã n      ần   ả  ã      

n    n   n n ưn   n  k  n  b ế     b   n         ũn  k  n   ó b  n n ận   ả 

 ã . N    n       ầ   ín   ã       q     n    á    ậ . K        n   ó          

    HKD  ộ         ứn  n ận q   n s  dụn   ứn    n b  L  n     H1 là bà 

n          n . H ện n   b  n      n   ã   ế ,   ần     n      d  b  n      n  

         n . N    n       ầ  k   n    n    ả   n     n   ì n    n   n   ả    ả     

     n         ứn  n ận q   n s  dụn         n. 

* Đối với bị đơn - bà Nguyễn Hồng H:    n  q á   ìn    ả  q  ế   ụ án  ã 

 ư    ò  án  ốn         n  bá    ụ  ý  ụ án,    n  bá         n  ọ  k ể      

  ệ       nộ ,   ế   ận,   n  k      ứn   ứ     ò    ả , q  ế    n   ư   ụ án    

      , q  ế    n    ãn     n  ò             ệ   ậ       ệ n ưn  b  H  ẫn  ắn  

 ặ  k  n   õ  ý d      ũn  k  n               ò  án  ăn bản   ể   ện ý k ến     

mình. 

* Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 - Cà Mau phát biểu quan 

điểm: 

   ệ     n        á    ậ   ố  ụn             án, Hộ    n        ,   ư ký 

     ệ         n    á    ậ       á   ư n  sự  ừ k     ụ  ý  ến   ướ    ờ    ể  

Hộ    n         n    án      n  q     n      Bộ   ậ   ố  ụn  d n sự. 

V  nộ  d n : Đ  ngh  Hộ    ng xét x  ch p nhận yêu cầu khởi kiện c a 
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n    n   n    việc buộc b    n   ả vốn gốc, lãi su t và x  lý tài sản bả   ảm theo 

q     nh pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

[1]     ố  ụn :   á   ìn    ụ  ý  ụ án  ò  án  ã  ốn         ệ   ậ       ệ 

n      ần n ưn   n  L   P ướ   , bà N   ễn H n  H  ắn   ặ  k  n   ó  ý d . 

D   ó, Hộ    n           ến   n          ắn   ặ  b    n      q     n      Đ    

22  Bộ   ậ   ố  ụn  d n sự.  

 2     q  n  ệ    n      : N    n   n k ở  k ện      ầ  b    n    n  

  án số    n 100.000.000   n      ã    á  s n   ừ      d    d n sự. D   ó    n  

           á   ư n  sự  ư    á    n        n             n          sản,    ộ  

     q   n   ả  q  ế       ò  án      n  q     n      Đ    26     Bộ   ậ   ố 

 ụn  d n sự. 

 3     nộ  d n : Hộ    n               ằn    ệ       d       n          

n    n   n  ớ   n  L   P ướ   , bà N   ễn H n  H     ó d ễn       n    ự   ế. 

Bở   ẽ,                 n n    12/ /2021  ã   ể   ện “...Tôi tên là Lâm Phước 

T...số tiền vay 100.000.000đ....Thời hạn thanh toán 30 ngày kể từ ngày nhận 

tiền...”.    n  q á   ìn    ả  q  ế   ụ án,  ò  án  ã   ến   n      n ận ý k ến     

ông T     n    ừ  n ận   ướ      k    òn          n    ì  n     b  H có vay 

100.000.000   n      n    n   n. N    n    ốn  n     òn n        n    án     

n    n   n số    n  ốn 100.000.000   n ,      ầ   ín   ã       q     n    á  

  ậ . Đố   ớ  b  H k  n       ăn bản ý k ến      ò  án  ì  ậ   ò  án  ăn  ứ     

      ệ ,   ứn   ứ n    n   n   n       ể         ụ án.      ờ    ìn  b       

n    n   n       n    n   ù      ớ        ệ ,   ứn   ứ  ó    n   ụ án n n      

n ận      ầ      n    n   n, b ộ  b    n   ả số    n n   ố   ã    . 

 4      ã  s   :           n             n  ã   ể   ện q á   ìn       d    

     ó   ỏ     ận  ã  s     ư      n    án      ầ    án , k  n    ể   ện  õ    b   

n     n ưn  n   n    n   n  á    n     2%/  án .   á   ìn       d    b    n 

   n    án  ã  k  n   ầ    ,  ến   án  11/2023   ì n ưn     n    án  ã . H ện 

n    n   n  ự n   ện   ỉ      ầ  b    n    n    án số    n  ã  25.000.000   n  

     ù     n n  ư        n ận. 

N ư  ậ   n  L   P ướ   , bà N   ễn     H2   ả   ó n  ĩ   ụ    n    án 

        HKD số    n  ốn    100.000.000   n        n  ã     25.000.000   n . 

 ổn   ộn     125.000.000   n .  

Bà    n    ín    -     HKD   ả    ả          n  L   P ướ         

  ứn  n ận q   n s  dụn       ứn    n q   n s  dụn  b  L  n     H1 khi ông T 

   n    án   n  k  ản    n    n. 

 5     án   í d n sự s        ó   á n    :  ì      n ận      ầ      

n    n   n n n b    n   ả            q     n . N    n   n k  n    ả       án 

phí.   

 6     q   n k án   á :  á   ư n  sự  ó q   n k án   á  bản án      

q     n .  
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 ì các l  trên, 

QUYẾT ĐỊNH:  

 ăn  ứ Đ    26, 14 , 22      Bộ   ậ   ố  ụn  d n sự; 

 ăn  ứ      á  Đ    351, 35 , 424, 463, 466, 46      Bộ   ậ  D n sự nă  

2015. 

 ăn  ứ     k  ản 2 Đ    26 N    q  ế  số 326/2016/UB   H14 n    

30/12/2016     Ủ  b n   ườn   ụ   ố  Hộ  q     n      ứ     ,   ễn,   ả , 

   , nộ , q ản  ý    s  dụn  án   í     ệ   í  ò  án. 

Tuyên xử:  

1.      n ận      ầ  k ở  k ện     b     n    ín    –      ộ k n  d  n  

      n   ậ    ệ      dựn  – Trang trí nộ       Chính C. B ộ   n  L   P ướ    

và bà N   ễn     H2  ó n  ĩ   ụ    n    án     b     n    ín    –      ộ k n  

d  n        n   ậ    ệ      dựn  –    n    í nộ         ín       n số    n 

125.000.000   n .    n    ó:  ốn        100.000.000   n ,    n  ã     25.000.000 

  n . 

Kể từ ngày bà Trịnh Chính C – Chủ HKD cửa hành vật liệu xây dựng – 

Trang trí nội thất Chính Chuyên có đơn yêu cầu thi hành án, nếu ông Lâm Phước 

T, bà Nguyễn Thị H2 không thanh toán xong khoản tiền nêu trên thì phải trả thêm 

khoản lãi phát sinh theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật 

dân sự năm 2015 tương ứng với số tiền và thời gian chậm thi hành. 

Bà    n    ín    –      ộ k n  d  n        n   ậ    ệ      dựn  – Trang 

  í nộ         ín       n  ó n  ĩ   ụ    n   ả            ứn  n ận q   n s  dụn  

     ứn    n b  L  n     H1 cho ông T khi ông T, bà H2    n    án   n  k  ản 

   n    n. 

2.    án   í d n sự s        ó   á n    : Ôn  L   P ướ   , bà N   ễn 

    H2   ả  nộ  số    n 6. 6 .000   n  (  ư  nộ ). B     n    ín    -      ộ 

k n  d  n        n   ậ    ệ      dựn  –    n    í nộ       Chính C k  n    ả  

nộ . N    2 /02/2025, b     n    ín    -      ộ k n  d  n        n   ậ    ệ  

    dựn  –    n    í nộ       Chính C  ã dự nộ  số    n 3.250.000   n          

 ụ        n  án d n sự    n    ố    M   (n      P òn        n  án d n sự k   

 ự  1 –    M  )      b  n            n số 001039   ư   n ận     k   bản án  ó 

  ệ   ự . 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật 

Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 

30 Luật thi hành án dân sự.                                      

3.    q   n k án   á : Đư n  sự  ó  ặ   ó q   n k án   á  bản án    n  

  ờ    n 15 n   , kể  ừ n        n án. Đư n  sự  ắn   ặ   ó q   n k án   á  
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bản án    n    ờ    n 15 n    kể  ừ n    n ận  ư   bản án   ặ  bản án  ư   

n     ế . 

                                                           TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                                                              THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

                                                                              

 

 

 

                                                                      Trịnh Xuân T1 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 


